
  
 

BÁO BÀI - LỚP 7A – ISP06 
Class Assignment Report - Grade 7A 

(Tuần/week: 22 Từ ngày/From 12/01/2026 đến ngày/To 16/01/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Đức Như Ý 

 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

12/01/2026 

1 SHCN Sinh hoạt lớp  

2 English (Expat) 

E6: Unit 6: Developing writing: SB 
p.83 (Homework: WB p.58)​
E8: Gateway to exams: WB pp.56-57 & 
53&54​
E9: Unit 6: Developing writing:  
SB p.79 + HW: WB p. 54 
 

 

3 English (Expat) 

E6: Unit 6: Developing writing: SB 
p.83 (Homework: WB p.58)​
E8: Gateway to exams: WB pp.56-57 & 
53&54​
E9: Unit 6: Developing writing:  
SB p.79 + HW: WB p. 54 

 

4  GDĐP (STEAM PBL) Tổng kết dự án Thiết bị điện tử 

5 GDĐP (STEAM PBL) Tổng kết dự án Thiết bị điện tử 

6 Tin học - CN-KT Chém trái cây Học tại ICT 

7 Tin học - CN-KT Chém trái cây Học tại ICT 

8 KHTN Ôn tập Làm bài tập về nhà, làm vào 
tập Thứ 2 cô kiểm tra 

9 KHTN Từ trường Trái Đất  

Thứ Ba 
Tuesday 

13/01/2026 

1 GTS Tổng kết dự án Seeds of Love Giấy, bút viết, thiết bị điện 
tử 

2 Math   

3 Math   

4  English 

E6: Unit 6: Grammar: SB pp.81 “Present 
simple & Present continuous ” & WB p. 
56​
E8:Review Unit 6 + WB check Quiz 4 
(45’) 
E9: Unit 6: Language checkpoint:  
SB pp.80-81 + WB p.55 

 



  
 

 

 

5 English 

E6: Unit 6: Grammar: SB pp.81 “Present 
simple & Present continuous ” & WB p. 
56​
E8:Review Unit 6 + WB check Quiz 4 
(45’) 
E9: Unit 6: Language checkpoint:  
SB pp.80-81 + WB p.55 

 

6 Mỹ thuật Chủ đề: Hình khối của nhân vật trong 
điêu khắc (B1). 

Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. 
Màu vẽ. Gọt bút. 

7 Mỹ thuật Chủ đề: Hình khối của nhân vật trong 
điêu khắc (B1). 

Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. 
Màu vẽ. Gọt bút. 

8 Ngữ Văn 
Thực hành tiếng Việt: Liên kết trong 
văn bản: đặc điểm và chức​
năng (Kiểm tra thường xuyên HS1-L1) 

HS mang đầy đủ SGK kì 2, 
vở viết, vở soạn 

9 Ngữ Văn 
Thực hành tiếng Việt: Liên kết trong 
văn bản: đặc điểm và chức​
năng (Kiểm tra thường xuyên HS1-L1) 

HS mang đầy đủ SGK kì 2, 
vở viết, vở soạn 

Thứ Tư 
Wednesday 
14/01/2026 

1 LS&ĐL 

Chương 5. Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến 
đầu thế kỉ XVI​
Bài 14. Công cuộc xây dựng và bảo vệ 
đất nước thời Ngô-Đinh-Tiền-Lê 
(938-1009) (Tiết 3) ​
 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

2 LS&ĐL 
Bài 14. Công cuộc xây dựng và bảo vệ 
đất nước thời Ngô-Đinh-Tiền-Lê 
(938-1009) (Tiết 4) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

3 Công nghệ Chăm sóc vườn cây  

4  English (Expat) 

E6: Unit 6: Developing speaking: WB 
p.82​
E8: Unit 7: Vocabulary: SB p.84 + 
Reading: SB p.85 
HW: WB p.58 & 59 
E9: Gateway to exams: SB pp.82-83 

 

5 English (Expat) 

E6: Unit 6: Developing speaking: WB 
p.82​
E8: Unit 7: Vocabulary: SB p.84 + 
Reading: SB p.85 
HW: WB p.58 & 59 
E9: Gateway to exams: SB pp.82-83 

 

6 Ngữ Văn Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn 
đề trong đời sống 

HS mang đầy đủ SGK kì 2, 
vở viết, vở soạn 

7 Ngữ Văn Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn 
đề trong đời sống 

HS mang đầy đủ SGK kì 2, 
vở viết, vở soạn 

8 Đại sứ   

9 Đại sứ   



  
 

 

Thứ Năm 
Thursday 

15/01/2026 

1 Âm nhạc Nhạc cụ: Thực hành bài Sắp đến tết rồi Mang SGK,bình nước 

2 Âm nhạc Nhạc cụ: Thực hành bài Sắp đến tết rồi Mang SGK,bình nước 

3 LS&ĐL Bài 15. Công cuộc xây dựng và bảo vệ 
đất nước thời Lý (1009 – 1225) (Tiết 1) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

4  English 

E6: Unit 6: Language checkpoint: SB 
pp.84-85​
E8: Unit 7: Grammar: SB pp.86-87 & 
WB p.60​
E9: Gateway to exams: WB pp.56-57 

 

5 English 

E6: Unit 6: Language checkpoint: SB 
pp.84-85​
E8: Unit 7: Grammar: SB pp.86-87 & 
WB p.60​
E9: Gateway to exams: WB pp.56-57 

 

6 Toán Tam giác bằng nhau Vở, SGK Toán, bút, thước. 

7 Toán Tam giác bằng nhau Vở, SGK Toán, bút, thước. 

8 GDTC 

-Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng​
cao đùi, gót chạm mông​
- Kỹ thuật giao bóng thuận tay ​
- Thực hành theo nhóm nhỏ ​
Báo bài dành cho cơ sở Man Thiện:​
-Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng​
cao đùi, gót chạm mông​
- Giới thiếu môn nhảy dây.​
- Kỹ thuật chao dây​
- kỹ Thuật vô dây và quay dây.​
- Học mới nhip nhảy dây. 

Các em nhớ mang theo 
quần áo thể thao, giày thể 
thao, bình nước. 

9 GDTC 

- Tổ chức trò chơi vận động.​
Báo bài dành cho cơ sở Man Thiện:​
-Chia nhóm tập luyện theo cặp 2,3 
người.​
 

Các em nhớ mang theo 
quần áo thể thao, giày thể 
thao, bình nước. 

Thứ Sáu 
Friday 

16/01/2026 

1 English (Expat) 

E6:Reading & Language art G5: Unit 
2_Lesson 6​
E8: Reading & Language art G6: Unit 
2_Lesson 2   
cont 
E9: Reading & Language art G7:  
Unit 2_Lesson 3 (cont.)  
 

 

2 English (Expat) 

E6:Reading & Language art G5: Unit 
2_Lesson 6​
E8: Reading & Language art G6: Unit 
2_Lesson 2   
cont 

 



  
 

 

 

E9: Reading & Language art G7:  
Unit 2_Lesson 3 (cont.)  

3 GDCD/KNS 
Tư duy sáng tạo – Quá trình tư duy sáng 
tạo ​
 

Bút màu, bút ghi chép, giấy 

4  Toán Tỉ lệ thức - Dãy tỉ số bằng nhau Vở, SGK Toán, bút, thước. 

5 Toán Tỉ lệ thức - Dãy tỉ số bằng nhau Vở, SGK Toán, bút, thước. 

6 KHTN Khái quát trao đổi chất và chuyển hóa 
năng lượng ở sinh vật  

7 KHTN Khái quát trao đổi chất và chuyển hóa 
năng lượng ở sinh vật  

8 HĐTN.HN Tự học  

9 HĐTN.HN Tự học  


